
1 10 000 000

2 10 000 000

3 10 000 000

4 3 000 000

5 10 000 000

6 30 000 000

7 10 000 000

8 20 000 000

9 50 000 000

10 10 000 000

11 20 000 000

12 10 000 000

13 20 000 000

14 4 000 000

15 50 000 000

16 1 000 000

17 5 000 000

18 5 000 000 5 000 000

19 5 000 000

20 5 000 000

21 30 000 000

22 6 000 000

23 20 000 000

24 10 000 000

25 20 000 000

26 20 000 000

A. Tiền mặt

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP CHO LỄ KỶ 
NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP, 55 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN 

TBT LÊ HỒNG PHONG

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xin chân thành cảm ơn và trân trọng đón 
nhận sự ủng hộ về tinh thần và vật chất của các thầy, cô giáo và các thế hệ học 
sinh, các cơ quan ban ngành trong tỉnh Nam Định, các phòng GD&ĐT, các 
trường học trong và ngoài tỉnh đã góp phần tạo nên sự thành công cho Hội trường 
kỷ niệm 95 năm thành lập, 55 năm trường mang tên TBT Lê Hồng Phong.

STT Tên tập thể/Cá nhân
Ủng hộ

 hội trường

Ủng hộ 

Quỹ PTTN 

Khóa 1964 - 1967

Khóa 1962 - 1965

Các lớp A, B, C, D Khóa 1966 - 1969  

Khóa 1967 - 1970 và Khóa 1968 - 1971

Khóa 1969 - 1972

Khóa 1970 - 1973 (Khu vực phía Nam)

Khóa 1970 - 1973 Lớp 10 C

Khóa 1971 - 1974 tại Hà Nội

Khóa 1972 - 1975

Khóa 1973 - 1976

Khóa 1975 - 1978

Khóa 1976 - 1979

Khóa 1977 - 1980

Khóa 1978 - 1981 (Khu vực phía Nam)

Khóa 1978 - 1981

Khóa 1979 - 1982

Khóa 1979 - 1982

Khóa 1980 - 1983 (Khu vực phía Nam)

Khóa 1980 - 1983

Khóa 1981 - 1984 (Khu vực phía Nam)

Khóa 1981 - 1984

Khóa 1982 - 1985

Khóa 1983 - 1986

Khóa 1984 - 1987

Phạm Thị Thủy lớp E khóa 1978 - 1981

Nguyễn Thị Kim Phụng _ Vụ GD ĐH (Bộ GD ĐT), 1979 - 1982



27 20 000 000

28 180 000 000

29  500 000

30 50 000 000 20 000 000

31 20 000 000

32 30 000 000

33 20 000 000

34 5 100 000

35 10 000 000

36 10 000 000

37 20 000 000

38 15 000 000

39 15 000 000

40 20 000 000

41 20 000 000

42 5 000 000

43 3 000 000

44 10 000 000

45 15 000 000

46 30 000 000

47 20 000 000

48 5 000 000

49 10 000 000

50 10 000 000

51 11 000 000

52 8 000 000 8 000 000

53 30 000 000

54 5 000 000

55 5 000 000

56 5 000 000

57 4 500 000

61 7 000 000

58 48 300 000

59 47 000 000

60 47 500 000

62 1 000 000

63 5 000 000

64 5 000 000

65 3 000 000

66 15 000 000

PHHS Khối 12 (Khóa 2013-2015)

PHHS Khối 11 (Khóa 2014-2016)

PHHS Khối 10 (Khóa 2015-2017)

Cựu HS công tác tại NHTMCP Đầu tư và PT VN - CN Nam Đ

Khóa 1985 - 1988

Khóa 1987 - 1990

01 cựu HS khóa 1987- 1990

Khóa 1988 - 1991

Khóa 1991 - 1994

Khóa 1991 - 1994 (Khu vực phía Nam)

Khóa 1992 - 1995

Khóa 1992 - 1995

Khóa 1993 - 1996

Khóa 1994 - 1997

Khóa 1994 - 1997

Khóa 1996 - 1999

Khóa 1997 - 2000

Lớp chuyên Anh Khóa 1998 - 2001 

Lớp Anh1 Khóa 1998 - 2001 

Lớp chuyên Toán Khóa 1998 - 2001 

Khóa 1999 - 2002

 Các lớp: Toán, Tin, Hóa, Pháp, Anh, B, C Khóa 2007 - 2010 

Khóa 1999 - 2002

Khóa 2000 - 2003

Lớp Toán 2  Khóa 2000 - 2003 

Khóa 2001 - 2004

Khóa 2002 - 2005

Lớp chuyên Địa lý Khóa 2002 - 2005

Khóa 1986- 1989

BS Trần Huy Đoàn (BV Mắt Nam Định) Khóa 1986 - 1989

Cao thị Thu Hà - P Tổng GĐ Cty Tài chính CP Điện lực

Thu- Nghĩa lớp chuyên Lý khóa 2000 -2003 

Các bác: Phượng, Hương, An- PHHS khóa 2011-2014 

Khóa 2003 - 2006

Khóa 2004 - 2007

Khóa 2005 - 2008

Lớp chuyên Pháp Khóa 2005 - 2008 

Khóa 2006 - 2009

 BLL cựu HS trường C3 LKB và tiền thân TP Nam Định

CHS Nam Định tại Hà Nam



67 48 200 000

68 87 200 000

69

1 254 300 000 99 000 000

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

B. Hiện vật

Các phòng GDĐT và các trường học trong, ngoài tỉnh

Các cơ quan, ban ngành của tỉnh Nam Định

04 quyển bản dịch 04 tác 

phẩm 

văn học của Ngô Như Sâm
01 quyển tác phẩm đăng báo

12 đĩa CD về 

Hoàng Sa - Trường Sa

10 quyển sách GD 

phẩm đức + dạy con nên 

người
01 quyển từ điển thuật ngữ 

AT - VS - LĐ

01 quyển 50 năm các công 

trình 

Vật lí chọn lọc
01 quyển văn thơ 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

04 quyển Sử ta chuyện xưa 

kể lại + 01 quyển cùng em 

tìm hiểu Hoàng Sa - Trường 

Sa

Cựu HS 1962 - 1965

Lớp chuyên Hóa 1999 - 2002

Cựu HS 1974 - 1977

Cựu CB GV Lê Hồng Phong tại Hà Nội

Cựu GV và HS đang sinh sống tại Budapest- Hungary: 500USD

Cựu HS 1956 - 1959

Trường Lê Hồng Phong tại Hà Nam

Nguyễn Thanh Loan lớp Sử Địa 2001 -2004

Trần Mạnh Hùng 1985 - 1988

GS Nguyễn Văn Hoài

Cộng:

Cựu HS 1947 - 1954

Cấp III Liên khu III 1954 - 1956

GS-TS khoa học Nguyễn Tăng

Nguyễn Thị Băng Thanh, Khóa1956 - 1959

Cấp III Liên khu ba Nguyễn Như Mai

Ngô Như Sâm, khóa 1958 - 1961

20 tập foto Nhớ trường xưa

01 truyện ngắn Việt Nam 

1930 - 1945

Gia đình nhà văn Nguyễn Triệu Luật

 bức ảnh lớp Thành Chung 

Nam Định (K35-39)

 tranh sơn dầu 

"Trường Lê Hồng Phong"

tranh đồng "Vinh quy bái tổ" 

Tượng  Trần Hưng Đạo

 ảnh lễ kỉ niệm 50 năm

 thành lập trường

 cấp III Liên khu ba

 bức tranh trống đồng 



18

19

20

21

22

23

24

25

26

01 quyển Tuyển tập đề thi 

Olimpic Nguyên lí máy và 

chi tiết máy

01 quyển bộ sách Vật lí 

- Vật lí đại cương

Logo của trường ĐH KTQD 

+ Logo của CHS LHP

 tại ĐH KTQD Hà Nội

01 lọ hoa trắng tím

01 quyển Triết lí giáo dục 

+ 01 quyển giá trị học

02 quyển Tinh hoa văn học 

Nga + Suốt đời tự học

04 quyển Luận văn tốt nghiệp 

Vật lí (Cũ)

01 quyển Những chặng 

đường

 xây dựng và trưởng thành

 GD Nam Định

PGS Nguyễn Trọng Quế

Đinh Văn Khôi, Cựu GV - HS cấp III Liên khu ba 1955 - 1958

Tại Ngọc Hải - HS cũ thầy Đào VĂn Định khóa 1951 - 1954

Học trò Thầy Đào Văn Định khóa 1951 - 1954

Trần Ngọc Hợi, khóa 1958 - 1961

Đang công tác tại trường ĐH Kinh tế quốc dân

Cựu giáo chức trường Lê Hồng Phong Nam Định

01 quyển bài tập nguyên lí máy

Cựu HS 1952 - 1954

Nguyễn Hải Hà 1953 - 1954


